 UBND HUYÊN NÚI THÀNH     KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 
    PHÒNG GIÁO DỤC                                                Môn: Vật Lý
                                                                 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
                                                                                          *********

                                                                                                                       S
Bài 1: Hai gương phẳng có các mặt phản xạ hợp thành một góc

900. Chiếu một tia sáng SI đến gương thứ nhất như hình vẽ.                


a/ Vẽ tiếp đường đi của tia sáng.                                                 I

b/ Tìm góc hợp bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng.
Bài 2: Hai xe cùng xuất phát một lúc từ địa điểm A để đi đến địa điểm B. Xe 1 chuyển động với vận tốc 60 (km/h) trên nửa quảng đường AB và với vận tốc 40 (km/h) trên quãng đường còn lại. Xe 2 chuyển động với vận tốc 60 (km/h) trong nửa khoảng thời gian chuyển động và với vận tốc 40 (km/h) trong khoảng thời gian còn lại.

a/ Tính vận tốc trung bình của hai xe trên quãng đường AB.


b/ Biết thời gian chuyển động của hai xe chênh nhau 6 phút. Tính thời gian chuyển động hết quãng đường AB của hai xe.
Bài 3: Một cái cốc hình trụ chứa một lượng nước và một lượng thuỷ ngân có cùng khối lượng. Độ cao tổng cộng của các chất lỏng trong cốc là H = 0,3 (m). Tính áp suất của các chất lỏng lên đáy cốc. Cho biết khối lượng riêng của nước là D1 = 1.000 (kg/m3) và của thuỷ ngân là D2 = 13.600 (kg/m3).

Bài 4: Để một cái thùng hình hộp rỗng, có thể tích V = 10 (dm3) chìm xuống nước (nước không tràn được vào thùng), người ta phải đặt vào trong thùng một vật có khối lượng nhỏ nhất bằng 2 (kg).

a/ Tính khối lượng của thùng.


b/ Nếu không đặt vật nặng vào thùng thì một người phải thực hiện một công tối thiểu bằng bao nhiêu để thùng chìm xuống độ sâu 5 (m).

Cho biết trọng lượng riêng của nước d = 10.000 (N/m3).
Bài 5: Có hai bình cách nhiệt, bình I chứa 5 (kg) nước ở 800C; bình II chứa 2 (kg) nước ở 200C. Lần đầu, người ta rót một phần nước (có khối lượng là m) ở bình I sang bình II; sau khi nhiệt độ của nước trong bình II cân bằng, người ta lại rót cùng một lượng nước như trên từ bình II sang bình I. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt của nước trong bình I là 760C.

Lần thứ hai, người ta thực hiện rót nước từ bình I sang bình II và từ bình II sang bình I như quá trình trên. Lượng nước được rót trong lần thứ hai cũng bằng m. Hãy tính:

a/ Khối lượng nước m.

b/ Nhiệt độ cân bằng cuối cùng của nước trong hai bình.                 
------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ......................................................................

Số báo danh: ...............................................................................

Phòng thi: ...................................................................................
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	Bài 1
	
	2,0 điểm

	a/

b/
	                                                   S

                                               1                R
                                     I        2              
                                                   1  2  3
                                                       K
Các góc: S1 = S2; K1= K2 = 900 – S1; K3 = 900 – K2 = S1
· KR // SI

· Góc giữa SI và KR là α = 1800.
	- Vẽ đúng tia IK: 0,50;
- Vẽ đúng tia KR: 0,50

0,50
0,50

	Bài 2
	
	2,0 điểm

	a/ 

b/
	- Vận tốc trung bình của xe 1:
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- Vận tốc trung bình của xe 2:
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==> t1 = 2,5 (h); t2 = 2,4 (h)
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	Bài 3
	
	2,0 điểm

	
	Gọi: h1, h2 là độ cao của nước và thuỷ ngân; S là diện tích đáy cốc; m1, m2 là khối lượng của nước và thuỷ ngân. Ta có:
H = h1 + h2                                                                                    (1)

m1 = D1.h1.S
m2 = D2.h2.S

m1 = m2 ==> D1.h1 = D2.h2                                                           (2)
Áp suất của các chất lỏng lên đáy cốc:
P = P1 + P2 = 
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Từ (1), (2) và (3), ta có:

P = 
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	Bài 4
	
	2,0 điểm

	a/
b/ 
	Gọi: V là thể tích của thùng; m1 là khối lượng của thùng; m2 là khối lượng nhỏ nhất của vật nặng. Ta có lực đẩy Acsimet tác dụng lên thùng:
F = d.V                             (1)
Do m2 là khối lượng nhỏ nhất của vật nặng để thùng bị chìm, nên:
F = 10.(m1 + m2)              (2)
Từ (1) và (2), ta có:

d.V = 10.(m1 + m2)

==>  
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Nếu không đặt vật nặng vào thùng, để thùng chìm xuống độ sâu S = 5 (m) thì phải tác dụng vào thùng một lực (theo phương thẳng đứng) nhỏ nhất:
F’ = 10.m2 

Do đó: công tối thiểu cần phải thực hiện là:

A = F’.S = 10.m2.S = 100 (J)
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	Bài 5
	
	2,0 điểm

	a/
b/
	Lần đầu: Gọi m1, t1, t’1; m2, t2, t’2 lần lượt là khối lượng, nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ cân bằng của nước bình I và bình II; ta có:
Phương trình cân bằng nhiệt ở bình II: m.(t1 – t’2) = m2.(t’2 – t2)
==> t’2 = 
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         (1)
Phương trình cân bằng nhiệt ở bình I: m.(t’1 – t’2) = (m1 – m).(t1 – t’1)    (2)
Từ (1) và (2):

m = 
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Từ (1), ta có: t’2 = 
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Trong lần hai, chú ý khối lượng nước trong hai bình vẫn là m1 và m2 chỉ có nhiệt độ ban đầu bây giờ là t1 = 760C và t2 = 300C. Sử dụng kết quả ở trên ((1) và (2)), ta có nhiệt độ cân bằng cuối cùng của nước trong hai bình là:
t”2 = 
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Ghi chú: - Nếu thiếu hoặc sai kết quả ở phần đơn vị thì trừ 0,25 điểm cho toàn bài.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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